
DANH SÁCH TRƯỜNG, NGHỀ ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM 

TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 

Địa chỉ các trường   

1 
Bảo trì hệ thống 

thiết bị cơ khí 

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 

Dung Quất 
16 

Đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: (0255) 6253.889, 6515.820 

Email: cdkn@dungquat.edu.vn 

Website: www.dungquat.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp Việt Nam - 

Hàn Quốc 

16 

Đường Hồ Tông Thốc - TP.Vinh - Tỉnh 

Nghệ An 

Điện thoại: 02383.3511454 

 Website: www.vkc.edu.vn hoặc 

www.cdvhnghean.edu.vn 

  

2 
Chế biến và bảo 

quản thuỷ sản 

Trường Cao đẳng Kinh tế, 

kỹ thuật và Thủy sản 
16 

Phố Lý Nhân Tông - Phường Đình Bảng - 

Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: (0241) 3831 632 - (0241) 3840 240 

Email: vanthu@cdts.edu.vn 

Website: http://www.ftec.edu.vn 

  

3 
Chế tạo thiết bị 

cơ khí 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Quốc tế Lilama 2 
16 

KM 32 QL 51 - LONG THÀNH - ĐỒNG 

NAI 

Điện thoại: 0251 3558700 / 0251 3558665 

Email: Headoffice@lilama2.edu.vn    

http://lilama2.edu.vn                    

  

Trường Cao đẳng nghề 

Lilama 1 
16 

Đường Lê Hồng Phong, Tp Ninh Bình 

Điện thoại: 02293.871.015 

Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn 

http://www.caodang-lilama1.edu.vn 

  

4 
Công nghệ chế 

tạo vỏ tàu thuỷ 

Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Trung ương II 
16 

Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng 

Điện thoại: 0225 8602835 

http://ccot.edu.vn 

  

5   
Trường Cao đẳng Công 

16 Phường Thắng Lợi, Tp Sông Công, Thái   

http://lilama2.edu.vn/
http://www.caodang-lilama1.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

Cắt gọt kim loại 

  

  

  

nghiệp Việt Đức Nguyên 

Điện thoại: 0208. 3862 077 

http://truongvietducthainguyen.edu.vn 

Trường Cao đẳng Cơ điện 

Hà Nội 
16 

160 Mai Dịch – Phường Mai Dịch – Quận 

Cầu Giấy – Tp. Hà Nội 

 Điện thoại: 0243.99.13.113 – 0981.241.276 

– 0981.257.178 

http://caodangquoctehanoi.edu.vn 

  

5 

  

  

  

Cắt gọt kim loại 

  

  

  

Trường Cao đẳng Công 

thương miền Trung 
16 

Số 261 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường 8, 

Tp. Tuy Hòa 

ĐT: 0257.38.38.241 Hotline: 086.929.1168 

Website: tuyensinh.mitc.edu.vn   

 Email: tuyensinh.mitc@gmail.com 

  

Trường Cao đẳng nghề Việt 

Nam - Singapore 
16 

Quốc lộ 13, Phường Thuận Giao, thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: (0274). 3820655; 3831413; 

3824269 - Fax: (0274). 3820812 

Website: vsvc.edu.vn 

Email: caodangnghe_vs@vsvc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Cơ giới 

Ninh Bình 
16 

Phường Yên Bình - Thành phố Tam Điệp - 

Tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 0229.3772.641; 0229.3773.776 

và 0229.3770795. Fax: 0229.3770.522 

Website: www.cogioi.edu.vn 

Email: tuyensinh@cogioi.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

16 

Khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ huyện 

Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 02543866420 

https://www.bctech.edu.vn 

  

5   
Trường Cao đẳng Cơ khí 

16 Xã Tam Hợp - huyện Bình Xuyên - tỉnh   

http://caodangquoctehanoi.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

Cắt gọt kim loại 

  

  

  

Nông nghiệp Vĩnh Phúc 

ĐT: 0211. 3596 709 

 Email: webmaster@ckn 

http://www.cam.edu.vn 

Trường Cao đẳng Công 

Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh 

16 

20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, 

Quận 9, TP.HCM 

ĐT: (+848) 37313631 - Fax: (+848) 

38978501 

Website: hitu.edu.vn  

Email: daotao@hitu.edu.vn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trường Cao đẳng nghề 

Công nghệ cao Hà Nội 
16 

Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - 

Tp.Hà Nộ  

Email: contact@hht.edu.vn  

Tel: 04 3765 3687 

http://m.hht.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng nghề 

Công nghiệp Hà Nội 
16 

Số 131 Thái Thịnh, Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: 024 3853 3780 - 024 6275 7361 

Email: info@hnivc.edu.vn 

http://www.hnivc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Lý Tự Trọng 
16 

390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 3811.0521 

Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn 

http://lttc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp Việt Nam - 

Hàn Quốc 

16 

Đường Hồ Tông Thốc - TP.Vinh - Tỉnh 

Nghệ An 

Điện thoại: 02383.3511454 

 Website: www.vkc.edu.vn hoặc 

www.cdvhnghean.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
16 371 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Du, TP.   

tel:04%203765%203687
http://www.hnivc.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Công nghệ ô tô 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Việt - Đức Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

0393 854 404; Fax: 0393 857 710 

Email: 

infovdht@caodangkythuatvdht.edu.vn 

http://vdht.edu.vn 

Trường Cao đẳng nghề Cần 

Thơ 
16 

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: 0292.3821327;  7103.883.455 

Email: caodangnghe@cantho.gov.vn 

http://ctvc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang 

16 

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy 

nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha 

Trang – Khánh Hòa 

Điện thoại: 0258.3883640 

Email: tuyensinh@.cdktcnnt.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 

II 
16 

Số 502 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình, 

Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh 

 Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900 966 916 – 

028 37310667 – 028 37311566 

http://www.hvct.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Cơ khí 

Nông nghiệp 
16 

Xã Tam Hợp - huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc 

ĐT: 0211. 3596 709 

 Email: webmaster@ckn 

http://www.cam.edu.vn 

  



TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

Điện công 

nghiệp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Điện công 

nghiệp 

  

  

  

  

  

  

  

  

Trường Cao đẳng Cơ điện 

Hà Nội 
16 

160 Mai Dịch – Phường Mai Dịch – Quận 

Cầu Giấy – Tp. Hà Nội 

 Điện thoại: 0243.99.13.113 – 0981.241.276 

– 0981.257.178 

http://caodangquoctehanoi.edu.vn 

  

  

Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Huế 
16 

70 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế. 

ĐT: +84-0234-3822813 

Fax: +84-0234-3845934 

Email: cnhue@hueic.edu.vn 

http://www.hueic.edu.vn/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trường Cao đẳng Cơ giới và 

Thủy lợi 
16 

KM44, QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

Cơ Sở Đào Tạo : 453A, TL768, Thiện Tân, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Tel: 02513.968203 – 02513.865739 

https://vcmi.edu.vn/ 

  

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức 
16 

53 Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - 

Quận Thủ Đức - TP.HCM. 

Điện thoại: 028.38966825 - 028.38970023 - 

Website: www.tdc.edu.vn 

Email: tdc@mail.tdc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Công 

nghiệp và Thương mại 

(Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Phúc Yên) 

16 

Số 01, phố Chùa Cấm, Trưng Nhị, Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc. 

Điện thoại: 0211 3 873 910 Fax: 0211 3 873 

910 

E-mail: webmaster@pci.edu.vn 

  



TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

  

  

7 

Điện công 

nghiệp 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang 
16 

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy 

nghề Bắc Hòn Ông – Phước Đồng – Nha 

Trang – Khánh Hòa 

Điện thoại: 0258.3883640 

Email: tuyensinh@.cdktcnnt.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Hà Tĩnh 
16 

62 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 

- Điện thoại: 0239 3681690 --- Fax: 0239 

3890023 

- Email: cdncnhatinh@gmail.com 

https://htvtc.edu.vn/ 

  

8 
Điều khiển tàu 

biển 

Trường Cao đẳng Hàng hải I 16 

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải 

Phòng - ĐT: 02253.766.301 Fax: 

02253.766.425 

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: 

http://cdhh.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Hàng hải 

II 
16 

Số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hot Line: 08.62818696 

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn 

http://cdhanghai.edu.vn 

  

9 

Gia công và 

thiết kế sản 

phẩm mộc 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Nông lâm Đông 

Bắc 

16 

Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Email: cdndb@cdndongbac.edu.vn 

ĐT: 02053.829.417 0205.3829.466 

http://cdndongbac.edu.vn/ 

  

Trường Cao đẳng nghề Yên 

Bái 
16 

Thôn 2  - xã Văn Phú - TP Yên Bái - Tỉnh 

Yên Bái 

Hotline:  0216.3866.277 

  



TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

Email: phongdaotaonckh.cdnyb@gmail.com 

http://caodangngheyenbai.edu.vn/ 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

Hàn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hàn 

Trường Cao đẳng nghề Việt 

Xô số 1 
16 

56 Phạm Văn Đồng - Xuân Hòa - Phúc Yên 

- Vĩnh Phúc 

Số điện thoại : +84.2113.863.056 

Email: truongvietxo@gmail.com 

http://vixo.edu.vn/vi/ 

  

Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Trung ương VI 
16 

Số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, 

Quận 6, Tp Hồ Chí Minh 

ĐT: 028. 38754542 

http://www.hcmct3.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng nghề 

Lilama 1 
16 

Đường Lê Hồng Phong, Tp Ninh Bình 

Điện thoại: 02293.871.015 

Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn 

http://www.caodang-lilama1.edu.vn 

  

  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

16 

Khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ huyện 

Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 

ĐT: 02543866420 

https://www.bctech.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Quốc tế Lilama 2 
16 

KM 32 QL 51 - LONG THÀNH - ĐỒNG 

NAI 

Điện thoại: 0251 3558700 / 0251 3558665 

Email: Headoffice@lilama2.edu.vn    

http://lilama2.edu.vn/                    

  

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 

II 
16 

Số 502 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình, 

Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh 

 Hotline tư vấn tuyển sinh: 1900 966 916 – 

028 37310667 – 028 37311566 

  

https://www.bctech.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

http://www.hvct.edu.vn/ 

11 
Khai thác máy 

tàu thủy 

Trường Cao đẳng Hàng hải 

II 
16 

Số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hot Line: 08.62818696 

Email: hmvc@cdhanghai.edu.vn 

http://cdhanghai.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Hàng hải I 16 

498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải 

Phòng - ĐT: 02253.766.301 Fax: 

02253.766.425 

Email: cdhanghai1@cdhh.edu.vn - Website: 

http://cdhh.edu.vn 

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kỹ thuật chế 

biến món ăn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Hà Nội 
16 

Số 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 024 3756 0745 

http://www.htc.edu.vn/ 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Hải Phòng 
16 

Nam Sơn, Anh Dương, Hải Phòng 

ĐT: 02253552322 

http://hct.edu.vn/ 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Nha Trang 
16 

Số 2, đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh 

Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại: 058.3551.777 - 058.3551-567 

Email: thuyhuong2508@gmail.com 

Website: http://ntc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Thương mại Nghệ An 
16 

Số 450, đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, 

Nghệ An 

ĐT: 02388 904 369. 

Email: cdndltm@gmail.com 

https://cddltm.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Vũng Tàu 
16 

Số 459  Trương Công Định – TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tel: (254) 385 9964 – (254) 385 3334 

  

http://www.hvct.edu.vn/
http://baodansinh.vn/chia-se-noi-tro-c69/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

12 

Kỹ thuật chế 

biến món ăn 

http://vtvc.edu.vn 

Trường Cao đẳng Du lịch 

Đà Nẵng 
16 

Tổ 69,Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0236)3 957 957 (P.Đào tạo) - 

(0236)3 831 555 - P.Tổ chức Hành chính 

Email: info@dvtc.edu.vn 

http://dvtc.edu.vn 

  

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Huế 
16 

            Số 4 - Trần Quang Khải – TP Huế 

Điện thoại: (0234) 3826206 

Email: info@huetc.edu.vn 

http://www.huetc.edu.vn 

  

13 
Lắp đặt thiết bị 

cơ khí 

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Quốc tế Lilama 2 
16 

KM 32 QL 51 - LONG THÀNH - ĐỒNG 

NAI 

Điện thoại: 0251 3558700 / 0251 3558665 

Email: Headoffice@lilama2.edu.vn    

http://lilama2.edu.vn                    

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Quản trị khách 

sạn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Hà Nội 
16 

Số 236 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 024 3756 0745 

http://www.htc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Đà Nẵng 
16 

Tổ 69,Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Điện thoại: (0236)3 957 957 (P.Đào tạo) - 

(0236)3 831 555 - P.Tổ chức Hành chính 

Email: info@dvtc.edu.vn 

http://dvtc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Hải Phòng 
16 

Nam Sơn, Anh Dương, Hải Phòng 

ĐT: 02253552322 
  

http://www.huetc.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

Quản trị khách 

sạn 

http://hct.edu.vn 

Trường Cao đẳng nghề Kiên 

Giang 
16 

Số 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, 

TP. Rạch Giá, Kiên Giang 

Điện thoại: 02973.814.947 

http://www.caodangnghekg.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Vũng Tàu 
16 

Số 459  Trương Công Định – TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tel: (254) 385 9964 – (254) 385 3334 

http://vtvc.edu.vn 

  

15 Quản trị lễ tân 

Trường Cao đẳng Du lịch 

Nha Trang 
16 

Số 2, đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh 

Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại: 058.3551.777 - 058.3551-567 

Email: thuyhuong2508@gmail.com 

Website: http://ntc.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Du lịch 

Thương mại Nghệ An 
16 

Số 450, đường Lê Viết Thuật, TP Vinh, 

Nghệ An 

ĐT: 02388 904 369. 

Email: cdndltm@gmail.com 

https://cddltm.edu.vn 

  

  

16 
Sửa chữa máy 

tàu thuỷ 

Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Đường thủy II 
16 

Số 33, Đào Trí, P Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

Điện thoại: (028) 3785 0278 

Hotline: 0908.385.369 

Email: cdn.dt2@gmail.com 

http://duongthuy.edu.vn 

  

17 
Vận hành máy 

thi công nền 

Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Trung ương I 
16 

Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02433.863.668 / 02433.864.336 

  

http://vtvc.edu.vn/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

* Hotline:0988.760.890 

Email: info@gtvttw1.edu.vn 

Website: www.gtvttw1.edu.vn 

Trường Cao đẳng Cơ giới và 

Thủy lợi 
16 

KM44, QL1A, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng Bom, Đồng Nai 

Cơ Sở Đào Tạo : 453A, TL768, Thiện Tân, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Tel: 02513.968203 – 02513.865739 

https://vcmi.edu.vn 

  

18 
Thiết kế thời 

trang 

Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định 
16 

Km 6, Đường 10, Nam Định - Ninh Bình 

Điện thoại: 0228 3849581 

Email: 

cnd@cnd.edu.vn;  tuyensinh@cnd.edu.vn 

http://cnd.edu.vn 

  

19 

Vận hành thiết 

bị chế biến dầu 

khí 

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 

Dung Quất 
16 

Đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại: (0255) 6253.889, 6515.820 

Email: cdkn@dungquat.edu.vn 

Website: www.dungquat.edu.vn 

  

20 Điện tàu thủy 
Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Trung ương II 
16 

Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng 

Điện thoại: 0225 8602835 

http://ccot.edu.vn 

  

21 
Kỹ thuật xây 

dựng 

Trường Cao đẳng Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh 
16 

Số 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Quận 

Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

ĐT: 028 3722 0112 - 0903 643 409 

Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com  

 Website: www.hcc2.edu.vn 

  

Trường Cao đẳng Xây dựng 

Công trình đô thị 
16 

Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 

Điện thoại: Phòng Đào tạo (024).3.8780401 
  

http://baodansinh.vn/thoi-trang-c32/
http://baodansinh.vn/thoi-trang-c32/


TT 

Tên nghề  

đào tạo thí 

điểm 

Tên trường đào tạo thí 

điểm 

Số SV/ 

lớp 
Địa chỉ các trường   

Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034 

http://www.cuwc.edu.vn 

22 

Vận hành máy 

thi công mặt 

đường 

Trường Cao đẳng Giao 

thông vận tải Trung ương VI 
16 

Số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, 

Quận 6, Tp Hồ Chí Minh 

ĐT: 028. 38754542 

http://www.hcmct3.edu.vn/ 

 

 


